
TT Họ và tên Chức vụ, công việc đảm nhiệm Phòng, cơ quan trực thuộc Sở Ghi chú

A NIÊM YẾT TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CƠ QUAN SỞ NỘI VỤ

I CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ

1 Hứa Hải Quỳnh Giám đốc Sở

2 Hoàng Thị Hiền Phó Giám đốc Sở

3 Sầm Đức Bình Phó Giám đốc Sở

4 Vũ Đức Thiện Phó Giám đốc Sở

5 Lê Thị Bảy Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở

6 Vũ Thanh Thụy Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở

7 Bế Thị Uyên Kế toán Văn phòng Sở

8 Vi Thị Kim Cúc Chuyên viên tổng hợp, thi đua Văn phòng Sở

9 Lành Việt Trình
Chuyên viên, kiêm nhiệm cấp phát 
vật tư, tài sản, trang thiết bị, kiêm 
nhiệm thủ quỹ

Văn phòng Sở

10 Lưu Thị Minh Huế
Chuyên viên (cao đẳng), kiêm 
nhiệm cấp phát vật tư

Văn phòng Sở

11 Nguyễn Thái Hoà Chánh thanh tra Thanh tra Sở

12 Dương Hữu Bền Phó Chánh thanh tra Thanh tra Sở

13 Quách văn Lý Phó Chánh thanh tra Thanh tra Sở

14 Phạm Tuấn Tú Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính

15 Hoàng Minh Tuyền Phó Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính

16 Hoàng Thị Như Thảo Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức
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17 Lương Ngọc Thịnh Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức

18 Hoàng Trung Mạnh
Chuyên viên, thẩm định đào tạo, 
bồi dưỡng, tiếp nhận, điều động

Phòng Công chức, viên chức

19 Đinh Thị Giang
Chuyên viên, thẩm định hồ sơ thi 
nâng ngạch, thăng hạng

Phòng Công chức, viên chức

20 Dương Tố Loan
Chuyên viên, thẩm định, theo dõi 
luân chuyển, kỷ luật

Phòng Công chức, viên chức

21 Vi Văn Hiếu
Chuyên viên, thẩm định nâng 
lương, cử tuyển

Phòng Công chức, viên chức

22 Đường Ngọc Xuyên Trưởng phòng
Phòng Tổ chức, biên chế và tổ 
chức phi chính phủ

23 Lưu Trung Hậu Phó Trưởng phòng
Phòng Tổ chức, biên chế và tổ 
chức phi chính phủ

24 Nông Văn Lâm
Chuyên viên, thẩm định thành 
lập,... Hội, tổ chức phi chính 
phủ....

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ 
chức phi chính phủ

25 Hoàng Xuân Liêm
Chuyên viên, thẩm định biên chế, 
tổ chức bộ máy

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ 
chức phi chính phủ

26 Nguyễn Hải Hoàng
Chuyên viên, thẩm định biên chế, 
tổ chức bộ máy

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ 
chức phi chính phủ

27 Lâm Thu Hà
Chuyên viên, thẩm định biên chế, 
tổ chức bộ máy

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ 
chức phi chính phủ

28 Lăng Văn Thiết Trưởng phòng Phòng Tôn giáo

29 Đặng Văn Thắng Phó Trưởng phòng Phòng Tôn giáo

30 Phạm Như Thi Trưởng phòng
Phòng Xây dựng chính quyền và 
công tác thanh niên

31 Mã Văn Đâu Phó Trưởng phòng
Phòng Xây dựng chính quyền và 
công tác thanh niên

32 Hoàng Lan Hương Phó Trưởng phòng
Phòng Xây dựng chính quyền và 
công tác thanh niên

33 Nguyễn Xuân Nhất Phó Trưởng phòng
Phòng Xây dựng chính quyền và 
công tác thanh niên

34 Lương Thị Thơ
Chuyên viên, thẩm định hồ sơ đề 
nghị thành lập mới, nhập, chia, 
điều chỉnh địa giới hành chính

Phòng Xây dựng chính quyền và 
công tác thanh niên

II BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

35 Nguyễn Thu Hoài Trưởng ban

36 Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng ban
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37 Chu Viết Dũng Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính 

38 Tô Thị Lành Kế toán Phòng Tổng hợp - Hành chính 

39 Vũ Thị Thu Hương Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 1

40 Sầm Thị Thanh Hiếu
Chuyên viên, thẩm định hồ sơ  thi 
đua, khen thưởng

Phòng Nghiệp vụ 1

41 Ong Thị An
Chuyên viên tổng hợp, thẩm định 
hồ sơ thi đua, khen thưởng, kiêm 
thủ quỹ

Phòng Nghiệp vụ 1

42 Trần Thị Thanh Thuý Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2

43 Trần Văn Ba
Chuyên viên, thẩm định hồ sơ thi 
đua, khen thưởng

Phòng Nghiệp vụ 2

44 Phạm Kim Dung
Chuyên viên, thẩm định hồ sơ  thi 
đua, khen thưởng

Phòng Nghiệp vụ 2

B NIÊM YẾT TẠI TRỤ SỞ CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

I CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

1 Nguyễn Khắc Phương Chi cục trưởng

2 Mạc Thị Cúc Phó Chi cục trưởng

3 Đào Thị Lê Hồng Trưởng phòng
Phòng Quản lý Văn thư - Lưu 
trữ

4 Đường Thị Nhã Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp

5 Lý Thị Hoài Thu Kế toán Phòng Hành chính - Tổng hợp

6 Nông Văn Sự Phó Trưởng kho Kho lưu trữ chuyên dụng

(Danh sách này ấn định 50 người)
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